
STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền 
(Amount)

Thuế suất
(VAT rate)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7

1 Bảo dưỡng cấp trung bình lớn Lần 1 630.000 630.000 8%

2 Kiểm tra lực thắng , độ trượt ngang trên
băng thử Lần 1 150.000 150.000 8%

3 Xrdcjps-công xúc rửa động cơ công nghệ
nhật bản Lần 1 300.000 300.000 8%

4 Thay hai bóng đèn thắng sau Lần 1 60.000 60.000 8%
5 Gắn lại bơm keo cản trươc hai bên Lần 1 300.000 300.000 8%
6 Dầu máy SP 10W-30 (phuy 208L) Lít 6,3 116.000 730.800 8%

7
DUNG DỊCH VỆ SINH LINH KIỆN Ô
TÔ & THẮNG DÙNG CHO XE
KHÁCH HÀNG 0883480150 

Chai 0,4 120.000 48.000 8%

8
Mỡ bôi trơn dùng trong bảo dưỡng phanh
( chi tiết kim loại )thay vào xe khách
hàng 

Gram 5 18.000 90.000 8%

9 Mỡ bôi trơn dùng trong bảo dưỡng
phanh Gram 5 3.000 15.000 8%

10 Mỡ bôi trơn bảo dưỡng gầm xe thay vào
xe khách hàng Gram 20 1.000 20.000 8%

11 Lọc dầu Cái 1 208.000 208.000 8%
12 Gioăng làm kín ốc xả dầu Cái 1 12.000 12.000 8%

13
Dung dịch Nano carbon giúp làm sạch
kim phun, và loại bỏ nước trong thùng
xăng 

Chai 1 400.000 400.000 8%

14 Đèn sương mù (đã lắp cùng bóng đèn, đui
đèn và chóa đèn) (nhiều chất liệu) Cái 2 98.000 196.000 8%

15 Nón HT- Nón đẹp, trao yêu thương Cái 1

16 DDXRDCJPS -dd xúc rửa động cơ
Sludgenizer NV-S Lít 1 1.628.000 1.628.000 10%
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CÔNG TY TNHH TOYOTA HIROSHIMA TÂN CẢNG - HT
Địa chỉ (Address): Số 220 Bis, Đường Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Số TK (Bank account)(VND): 0071004339954 tại: Ngân hàng Vietcombank, CN TP.HCM
Điện thoại (Tel): 02835123939 Email:  admin.thtc@toyota-tancang.com
Mã số thuế (Tax code): 0303271633

 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(VAT INVOICE)

 

Mã CQT: 00341E1DCA81B7462E89C662712132FC7E

Ký hiệu (Serial): 1C26THT

Số (No.):      00019330
Ngày, tháng, năm (Date): 22/07/2026

Họ tên người mua hàng (Customer's name):   CCCD (ID Card):
Tên đơn vị (Company's name)):  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code):  0309391503 
Địa chỉ (Address):  12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã KH (Customer code): CO16050083 Lệnh SC (RO no.): S20260722.091 Số hợp đồng (Contract no):  
Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK
Mã quan hệ ngân sách (Budgetary Unit Code): Số hộ chiếu (PP Number):



STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền 
(Amount)

Thuế suất
(VAT rate)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7

Số tiền viết bằng chữ (In words): Năm triệu hai trăm linh ba nghìn ba trăm tám mươi tư đồng 

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)
(Đã được ký điện tử )

(Signed digitally)

Đã được ký bởi  (Signed digitally by)
CÔNG TY TNHH TOYOTA HIROSHIMA
TÂN CẢNG - HT
Ký ngày: 22/07/2026

Tổng hợp 
(In summary)

Thành tiền trước thuế GTGT 
(Total before VAT)

Tiền thuế GTGT 
(VAT amount)

Cộng tiền thanh toán 
(Total amount)

Không chịu thuế GTGT (Not subject to VAT):
Thuế suất 0% (VAT rate 0%):
Thuế suất 5% (VAT rate 5%):
Thuế suất 8% (VAT rate 8%): 3.159.800 252.784 3.412.584
Thuế suất 10% (VAT rate 10%): 1.628.000 162.800 1.790.800
Tổng cộng (Total): 4.787.800 415.584 5.203.384
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